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1. Tên học phần: THỰC TẬP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH
    Mã học phần: 
    Áp dụng từ khóa: 2015
2. Số tín chỉ: 3

3. Phân bố thời gian:  3(0:3:3)
- Lên lớp: 90 tiết (6 tiết/1tuần). Trong đó 1 tiết/buổi giảng viên hướng dẫn ban đầu.
4. Điều kiện tham gia học tập học phần:


Môn học tiên quyết: Thực tập điện lạnh cơ bản.
5. Mô tả tóm tắt học phần:
5.1 Với các kiến thức được trang bị ở môn Thực tập điện lạnh cơ bản, Sinh viên được thực hành trên các mạch điện, bài  đã học như: Sử dụng dụng cụ đo trong ngành lạnh, Nhận định chung các mạch điện cơ bản trong ngành lạnh, đọc sơ đồ mạch điện – phân tích, lắp ráp mạch, vận hành. Kiểm tra phát hiện hư hỏng...  
5.2 Trên cơ sở các kiến thức đã học, Sinh viên có khả năng thao tác sửa chữa lắp ráp  thiết bị lạnh dân dụng và tự thiết kế được các hệ thống lạnh nhỏ, vận hành kiểm tra được các hư hỏng của hệ thống lạnh .
5.3 Trong quá trình thực tập Sinh viên tìm hiểu các hư hỏng thường gặp ở các hệ thống.
6. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức
     6.1 Sinh viên trình bày được các kiến thức tổng quan của hệ thống điều hòa không khí
6.2 Sinh viên trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí. Thao tác vận hành hệ thống lạnh xác định được nguyên nhân hư hỏng và sửa chữa được hệ thống điều hòa không khí …
- Kỹ năng
6.3 Sinh viên nhận định được các khí cụ điện cơ bản trên hệ thống lạnh.
6.4 Sinh viên sử dụng được các dụng cụ, thiết bị điện trên hệ thống lạnh. 
6.5 Sinh viên kiểm tra tổng quát được, sửa chữa được các hư hỏng cơ bản trên hệ thống lạnh dân dụng…
6.6 Sinh viên đạt được các kỹ năng thao tác lắp ráp, sửa chữa cơ bản trên hệ thống lạnh.
- Thái độ nghề nghiệp
     6.6 Sinh viên phải tự giác tìm đọc các thông tin, kiến thức ở thư viện trường, trên internet;

    6.7 Năng động, tích cự luyện tập, thực hành các động tác trong các buổi học.

7. Nhiệm vụ của sinh viên 


Sinh viên dự lớp đầy đủ các tiết học theo quy định.

8. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính
1]. Khoa Điện lạnh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình THỰC TẬP KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, 2011.
- Sách, tài liệu tham khảo

[2]. Máy và thiết bị lạnh     Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tùy NXB Giáo dục Hà Nội, 1992
[3]. Kỹ thuật điều hòa không khí          Lê Chí Hiệp –Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật  Năm 2000



                                                     
 [4]. Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh     Nguyễn Đức Lợi NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 1992

[5]. Kỹ thuật lạnh ứng dụng     Nguyễn Đức Lợi -   Phạm Văn Tùy – Đinh Văn Thuận – NXB Giáo dục 1996
[6]. Tự động hóa trong hệ thống lạnh     Phạm Văn Tùy-  Nguyễn Đức Lợi ĐHBK TP.Hà Nội
9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 


Sinh viên phải hoàn thành 05 bài  kiểm tra trong toàn bộ thời gian học, điểm kết thúc học phần là điểm trung bình cộng của 05 bài kiểm tra. 
10. Thang điểm: 10
11. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 
	TT
	Nội dung chương trình
	Số

tiết
	Giờ, tín chỉ
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra
	

	1
	Bài1. Kiểm tra các thiết bị máy điều hòa không khí
	12
	
	12
	
	

	2
	Bài 2. Kiểm tra board mạch điện điều khiển máy điều hòa không khí
	12
	
	10
	2
	

	3
	Bài 3. Lắp đặt máy điều hòa không khí
	24
	
	24
	
	

	4
	Bài 4. Sửa chữa máy điều hòa không khí
	18
	
	16
	2
	

	5
	Bài 5. Nạp ga máy điều hòa không khí
	12
	
	10
	2
	

	6
	Bài 6. Bảo trì máy điều hòa không khí
	12
	
	12
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	90
	
	


Nội dung thực hiện
	Bài thực tập số 1: 

KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 
Vật tư cần thiết:
STT

THIẾT BỊ

SỐ LƯỢNG

ĐƠN VỊ TÍNH

NHÓM

TỔNG

Ghi chú

1

Máy lạnh 2 cụm
Cái

6

6

Cần thay thế trên mô hình
2

Dây điện đơn
10

m

6

60

3

Tụ điện quạt

1

Cái

6

6

4

Tụ lốc

1

Cái

6

6

5

Van 2 ngã

1

Cái

6

6

6

Van 3 ngã

1

Cái

6

6

7
Phích cắm 
1

Cái

6

6

8


	A. Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (4)
	     Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	- Nội dung giảng dạy
1.1 Mục tiêu:
1.2 Phương tiện, dụng cụ, thiết bị:
Dụng cụ: Đồ nghề cơ khí dụng cụ đồ nghề điện lạnh 

Thiết bị: Máy lạnh, mô hình hệ thống lạnh
1.3    Nội dung thực hiện: 

1.3.1 Quan sát giải thích các phần tử có trên máy lạnh 2 cụm
1.3.1.1 .Cấu tạo tổng quát
1.3.1.2  Phân loại
1.3.1.3  Kiểm tra phần đặt bên ngoài trời (dàn nóng)
1.3.1.4  Kiểm tra lốc
1.3.1.5  Kiểm tra quạt dàn nóng
1.3.1.6  Kiểm tra phần đặt ở trong nhà (dàn lạnh)

1.3.1.7  Kiểm tra phần điện và quạt
1.3.1.8  Đấu điện vận hành lốc, quạt
1.3.1.9  Kiểm tra tụ điện, rờle điện áp
1.3.2   Vận hành máy
1.3.2.1 Kiểm tra lại các thiết bị

           1.3.2.2 Ghi nhận các thông số
           1.3.2.3 Dòng điện 
           1.3.2.3 Áp suất 

           1.3.3 Bộ van khóa máy hai cụm 

          1.3.3.1  Phân loại 
          1.3.3.2  Van chặn 2 ngả
          1.3.3.3 Van chặn 3 ngả
          1.3.3. 4 Công dụng
- Phương pháp giảng dạy 
Giảng viên (GV) hướng dẫn, sinh viên (SV) quan sát
	  - Sinh viên sử dụng được các  dụng cụ.
  - Sinh viên biết được vị trí máy lạnh trong khoa Điện lạnh
  - Sinh viên biết được máy lạnh và nguyên tắc hoạt động.
  - Sinh viên kiểm tra được máy lạnh.
  - Sinh viên kiểm tra đánh giá được máy lạnh.
  - Sinh viên thao tác kiểm tra đánh giá
  - Sinh viên thao tác và đo được thông số.
   - Sinh viên hiểu rõ hơn sự khác nhau giữa van 2 ngả và van 3 ngả

	B. Các nội dung cần tự học ở nhà (4)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Nội dung tự học
Dụng cụ đo ngành lạnh
 - Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
+  Tài liệu [1] Giáo trình: T.T kỹ thuật điều hòa không khí.
	  - Có thêm các kiến thức tổng quát về máy lạnh.



TỔN

		Ghi chú


	1

	Board máy lạnh 2 cụm
	1

	Cái

	6

	6

	Cần thay thế trên mô hình

	2

	Dây điện đôi

	15

	m

	6

	100

	
	3

	Tụ điện quạt

	1

	Cái

	6

	6

	
	4

	Chì hàn

	1

	Cuộn

	6

	3

	
	5

	Jắc ghim

	1

	bịch

	6

	1

	
	6

	Băng keo

	1

	Cuộn

	6

	6

	
	7

	CB 1 pha-25A

	1

	Cái

	6

	6

	
	8

	Tắp lô điện

	1

	Cái

	6

	6

	
	9

	Ổ cắm điện 20A

	1

	Cái

	6

	6

	

	

	A. Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (4)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	- Nội dung giảng dạy
2.1   Mục tiêu:
2.2   Phương tiện, dụng cụ, thiết bị:
2.3   Nội dung thực hiện:
2.3.1 Quan sát giải thích board có trên bảng điều khiển.

2.3.1.1 Cấu tạo của Remode
2.3.1.2 Các chức năng trên Remode
2.3.1.3 Công tắc máy lạnh các chức năng cơ bản
2.3.1.4 Chức năng Mode 
2.3.1.5 Chức năng Temperature 

2.3.1.6 Chức năng Fan 

2.3.1.7 Chức năng Swing

2.3.1.8 Chức năng Timer
2.3.2 Thao tác kiểm tra thông số
2.3.2.1 Những điểm cần kiểm tra trước khi đo

2.3.2.2 Những điểm cần tuân thủ khi đo

2.3.2.3 Rút board mạch ra khỏi máy
2.3.2.4 Vệ sinh sạch sẽ
2.3.2.5 Đo liên lạc các đầu dây dẫn của board
2.3.2.6 Quan sát đo kiểm tra mạch in
2.3.2.7 Ghi nhận thông số
2.3.2.8 Giải thích nguyên lý hoạt động
2.3.2.9 Lắp ráp boarb mạch vào máy theo trình tự ngược lại khi tháo
2.3.3  Thao tác vận hành
2.3.3.1  Cấp nguồn cho máy hoạt động
2.3.3.2  Cài đặt và kiểm tra lại các thông số cho máy trên remode
- Phương pháp giảng dạy
Giảng viên (GV) hướng dẫn, sinh viên (SV) quan sát, thực hiện
	- Sinh viên sử dụng được các  dụng cụ.
- Sinh viên biết và sử dụng được các chức năng của máy lạnh.
- Sinh viên đo và kiểm tra được thông số kỹ thuật.
- Sinh viên vẽ lại được sơ đồ bố trí các máy lạnh có trong xưởng và cài đặt được cho máy.



	B. Các nội dung cần tự học ở nhà (4)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Nội dung tự học.
Tìm hiểu thêm các kiến thức về máy lạnh Inverter
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
+ Cần xem thêm tài liệu trên Internet.
	- Sinh viên hiểu rõ hơn sự khác nhau giữa máy lạnh bình thường và máy lạnh Inverter

	Bài thực tập số 3: LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 
Vật tư cần thiết:
STT

THIẾT BỊ

SỐ LƯỢNG

ĐƠN VỊ TÍNH

NHÓM

TỔNG

Ghi chú

1

Ke đỡ máy lạnh 2 cụm
2

Cặp

6

2

2

Dây điện đôi

15

m

6

100

3

Ống đồng Ø6
2.5

m

6

15

4

Ống đồng Ø10
2.5

m

6

15

5

Ống đồng Ø13
2.5

m

6

15

6

Băng keo

1

Cuộn

6

6

7

Ống đồng Ø16
1

m

6

6

8

Simili cách điện

0.5

kg

6

3

9

Gen cách nhiệt

4

ống

6

24

10

Ga R22-410A

bình

6

2
11
Ống thoát  nước
2.5
m
6
15


	A. Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (4)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau 

	- Nội dung giảng dạy

3.1 Mục tiêu:

3.2  Phương tiện, dụng cụ, thiết bị:

3.3  Nội dung thực hiện:

3.3.1. Kiểm tra khảo sát 
3.3.1.1. Khảo sát diện tích cần lắp đặt, vị trí lắp                        đặt của máy

3.3.1.2. Chọn vị trí tốt nhất và tường phải chắc chắn để tránh rung phát huy công suất làm lạnh tốt nhất.
3.3.2 Thao tác lắp đặt
3.3.2.1 Định vị khoan bắt tấm pass treo dàn lạnh máy
3.3.2.2 Thực hành lắp đặt dàn lạnh
3.3.2.3 Thực hành lắp đặt dàn nóng
3.3.2.4 Bọc ống gen
3.3.2.5 Đi dây điện, lắp ráp đường ống

3.3.2.6 Thử xì, xả gió, quấn ximily

3.3.4 Thao tác vận hành kiểm tra thông số
   3.3.4.1   Cấp nguồn cho máy hoạt động.

   3.3.4.2  Cài đặt lại thông số
   3.3.4.3  Kiểm tra dòng điện 

   3.3.4.4. Kiểm tra áp suất 

   3.3.4.5  Kiểm tra độ lạnh

Phương pháp giảng dạy

    Giảng viên (GV) hướng dẫn, sinh viên (SV) quan sát, thực hiện, ghi lại các thông số thực tế của máy lạnh.


	- Sinh viên biết cách chọn   công suất máy cho phù hợp.
 -  Sinh viên biết cách lắp đặt máy lạnh. 
 - Sinh viên biết cách xác định kiểm tra các thông số kỹ thuật máy lạnh 

	B. Các nội dung cần tự học ở nhà (4)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Nội dung tự học

 Sinh viên tìm hiểu các loại máy lạnh của nhiều hãng khác nhau.
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết

+ tham khảo thêm tài liệu.
	- Sinh viên hiểu về chức năng và thông số của máy.


	Bài thực tập số 4:  SỬA CHỮA MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Vật tư cần thiết:
STT

THIẾT BỊ

SỐ LƯỢNG

ĐƠN VỊ TÍNH

NHÓM

TỔNG

Ghi chú

1

Bạc hàn
2

Cây
6

12
2

Rắc co Φ6
2
cái
6
12
3

Rắc co Φ10

2
cái
6
12
4

Rắc co Φ13

2
cái
6
12


	A. Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (4) 
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy

4.1 Mục tiêu:
4.2  Phương tiện, dụng cụ, thiết bị: 
4.3   Nội dung thực hiện:
4.3.1  Thao tác kiểm tra

· Kẹp ampe cấp nguồn cho máy hoạt động
· Kiểm tra tình trạng của máy
 4.3.2 Chuẩn đoán các nguyên nhân hư hỏng 
· Máy điều hòa và quạt không chạy sau khi đã bấm nút làm việc.
· Lốc và quạt đều chạy nhưng không lạnh hoặc kém lạnh khi đã bấm nút làm việc

· Dàn lạnh có tuyết bám

· Máy làm việc bình thường nhưng ồn

4.3.3 Đo xác định các thông số

· Đo nhiệt độ

· Đo cường độ dòng điện

· Đo áp suất

4.3.4 Xác định hư hỏng và sửa chữa một số Pan máy ĐHKK thường gặp
· Thiếu ga
· Nghẹt ga
· Nạp dư ga
· Van 2 ngả hoặc van 3 ngả bị xì hoặc hư  
· Máy nén hư hay hoạt động yếu  
· Thay thế lốc mới
Phương pháp giảng dạy

   Giảng viên (GV) hướng dẫn, sinh viên (SV) quan sát, thực hiện, ghi lại các thông số thực tế của các động cơ.
	· Sinh viên thực hiện được các công việc kiểm tra thông số của của máy.
- Sinh viên thực hiện được các công việc đo kiểm tra thông số của của máy
- Sinh viên thực hiện được các công việc đo kiểm tra, sửa chữa.

	B. Các nội dung cần tự học ở nhà (4)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Nội dung tự học 
     Tìm hiểu qui trình kiểm tra, sửa chữa máy lạnh.

+ Xem tài liệu, Giáo trình: T.T kỹ thuật điều hòa không khí.
	- Sinh viên hiểu thêm các phương pháp chuẩn đoán trước khi sửa chữa máy lạnh.

	Bài thực tập số 5: NẠP GA MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 
Vật tư cần thiết:
STT

THIẾT BỊ

SỐ LƯỢNG

ĐƠN VỊ TÍNH

NHÓM

TỔNG

Ghi chú

1

Băng keo

1

Cuộn

6

6

2

Simili cách điện

0.5

kg

6

3

3

Ga R22

bình

6

1

4

Ga R410A

bình

6

1

5
Nhớt lạnh
1
lít
6
6
6
Bạc hàn
2
que
6
12


	A. Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (4)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	- Nội dung giảng dạy

5.1 Mục tiêu:
5.2 Phương tiện, dụng cụ, thiết bị:
5.3 Nội dung thực hiện:

5.3.1  Thao tác nạp ga mới cho máy ĐHKK
5.3.1.1  Kiểm tra độ chân không trong máy lạnh
5.3.1.2  Nối ống dẫn gas giữa máy lạnh vào chai ga

5.3.1.3  Xả không khí ngưng 
5.3.1.4  Nạp ga nhanh (ga dạng lỏng) không cho máy chạy
5.3.1.5  Nạp ga chậm (ga dạng hơi) cho máy chạy và nạp từ từ

5.3.1.6  Kiểm tra thông số kỹ thuật khi máy lạnh đủ ga

5.3.1.7  Thao tác khóa van nhốt ga vào dàn nóng
5.3.1.8  Hoàn tất ghi lại kết quả khi thực hiện bài thực hành

5.3.2  Thao tác nạp ga bổ sung cho máy ĐHKK
5.3.3  Nối ống dẫn gas giữa máy lạnh vào chai gas
5.3.4  Xả không khí trong ống dẫn gas
5.3.5  Nạp ga chậm (Gas dạng hơi) cho máy chạy và nạp từ từ
5.3.6  Kiểm tra các thông số kỹ thuật khi máy lạnh đủ gas
5.3.7  Thao tác khóa van nhốt ga vào dàn nóng
Hoàn tất, ghi lại kết quả khi thực hiện bài thực hành
Phương pháp giảng dạy
   Giảng viên (GV) hướng dẫn, sinh viên (SV) quan sát, thực hiện, ghi lại các thông số thực tế của máy.
	·  Sinh viên thao tác đúng qui trình.
· Sinh viên thao tác nạp được ga cho máy lạnh.
· Sinh viên kiểm tra được thông số kỹ thuật của máy lạnh.

- Sinh viên nạp được ga đúng thông số kỹ thuật của máy.

	B. Các nội dung cần tự học ở nhà (4)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Nội dung tự học

   Tìm hiểu thêm về các loại ga lạnh 
+ Xem thêm tài liệu.
	· Sinh viên hiểu thêm, biết thêm về các loại ga đang thông dụng hiện nay.

	Bài thực tập số 6 : BẢO TRÌ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ


	A. Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (4)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	- Nội dung giảng dạy

6.1  Mục tiêu:
6.2  Phương tiện, dụng cụ, thiết bị: 
6.3  Nội dung thực hiện:
6.3.1 Thực hiện thao tác kiểm tra.

6.3.3.1  Kẹp ampe cấp nguồn cho máy hoạt 
động
6.3.3.2 Kiểm tra tình trạng của máy trước khi bảo trì
6.3.2 Thực hiện thao tác bảo trì

6.3.3.2 Rửa tấm lưới lọc không khí

6.3.3.3 Vệ sinh dàn lạnh

6.3.3.4 Vệ sinh dàn nóng

6.3.3.5 Tra dầu mỡ cho động cơ quạt

6.3.3 Thao tác vận hành kiểm tra thông số sau bảo trì

6.3.3.1  Cho máy lạnh hoạt động

6.3.3.2  Đo cường độ dòng điện

6.3.3.3  Đo áp suất hút

6.3.3.4  Kiểm tra độ lạnh của máy
- Phương pháp giảng dạy

   Giảng viên (GV) hướng dẫn, sinh viên (SV) quan sát, thực hiện, ghi lại các thông số thực tế của máy.
	· Sinh viên thao tác đúng qui trình.
- Sinh viên thao tác đúng qui trình, bảo trì được máy.
-  Sinh viên kiểm tra được thông số kỹ thuật máy lạnh sau bảo trì.  


	B. Các nội dung cần tự học ở nhà (4)
	    Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Nội dung tự học

+ Cần đọc thêm phần hướng dẫn bảo trì máy lạnh .
	·  Sinh viên có thêm kiến thức về bảo trì máy lạnh.
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